
	PHÒNG GDĐT BA VÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH QUANG A

	             KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
  Môn: Lịch sử và địa lý - Lớp 4
              Năm học: 2023 - 2024
             (Thời gian làm bài: 35 phút)


Họ và tên: .............................................................................. Lớp: 4…..................
	Điểm
Ghi bằng số:..............
Ghi bằng chữ:...........
	Giáo viên coi
……………………..................
…………………….................
	Giáo viên chấm
………………………..........
……………………….........


A. Trắc nghiệm (7 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Trang phục truyền thống của phụ nữ tây Nguyên là gì? 
      A. Áo chui đầu, váy tấm.
B.  Áo tứ thân, quần dài.
  C. Áo bà ba
      D. Áo dài.
Câu 2. (1 điểm) Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước năm nào?
     A. 5/5/1911          B. 5/6/ 1911          C. 6/5/1911                  D. 30/4/1911
Câu 3. (1 điểm) Lễ hội nào không phải của đồng bào Tây Nguyên ?
A. Lễ hội Đua voi
B. Lễ tạ ơn cha mẹ
C. Lễ rước cá voi 
D. Lễ hội Cồng chiêng
Câu 4. (1điểm) Quê anh hùng Núp ở đâu?
   A. Việt Bắc         B. Lâm Hà               C. Nha Trang           D. Gia Lai
Câu 5. (1điểm) Tây Nguyên là vùng duy nhất của nước ta
   A. Không giáp biển
   B.  Giáp với Lào
   C. Giáp với hai vùng khác
   D. Giáp với hai quốc gia
Câu 6. (1điểm)Cao nguyên có độ cao trung bình lớn nhất vùng Tây Nguyên  là  
    A. Kon Tum			B. Lâm Viên
C. Đắk Lắc			D. Mơ Nông
Câu 7. (1 điểm) Vùng Nam Bộ tiếp giáp với biển nào sau đây?
    A. Biển Hoa Đông                                    B. Biển Đen
    C. Biển Đông                                            D.   Biển Hồ                                      
[bookmark: _GoBack]Câu 8. (1 điểm) Vùng Nam Bộ không phát triển nuôi:
     A. Tôm, cá                                      B. Gà, vịt
     C. Bò, lợn                                        D. Dê, cừu      
B. Tự luận ( 3 điểm)
Câu 9. (1điểm) Kể tên một số nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Nam Bộ? 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………....
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Câu 10.(1điểm) Kể tên một số hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung? 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
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B. TỰ LUẬN
Câu 9: (1 điểm) Kể tên nhà ở, Chợ nổi, Vận tải đường sông, Trang phục (Kể thiếu mỗi  ý trừ 0,25 điểm.)
Câu 10: (1 điểm). HS kể được  Làm muối, Đánh bắt và nuôi trồng hải sản, Du  lịch biển, Giao thông đường biển.  
(Kể thiếu mỗi  ý trừ 0,25 điểm.)
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